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   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                           
              Nghệ An, ngày        tháng  7  năm 2023 

THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

 

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công 

bố hợp quy số: 1107/2023/CBHQ-CAR-NA ngày 11 tháng 7 năm 2023 của 

Công ty TNHH Cargill Việt Nam, địa chỉ: Lô 29, Khu Công nghiệp Biên Hòa 

II, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho sản phẩm, hàng 

hóa là thức ăn chăn nuôi được sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH Cargill 

Việt Nam tại Nghệ An, địa chỉ: KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An. 

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy bao gồm các sản phẩm là thức ăn chăn 

nuôi sau đây: 

             (Có danh sách tại phụ lục kèm theo). 

Phù hợp với QCVN 01-183:2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố 

nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia 

cầm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh 

vực thức ăn chăn nuôi và có giá trị đến ngày 21 tháng 4 năm 2024. 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp. Thông báo này 

không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi 

trường phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Công ty TNHH Cargill Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính 

phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản 

xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

 
Nơi nhận: 
- Cty TNHH Cargill Việt Nam; 

- Cục Chăn nuôi (để b/c); 

- Sở NN&PTNT N.An (để b/c); 
- Lưu VT, QLG. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Minh 
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   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

CÔNG BỐ HỢP QUY CỦA CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM 

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-CNTY.QLG ngày      /7/2023  

của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An) 

STT Tên thức ăn chăn nuôi 

Ký 

mã 

hiệu  

Số hiệu tiêu 

chuẩn công bố 

Căn cứ chứng 

nhận hợp quy 

1 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh đặc 

biệt cho heo con từ 7 đến 35 

ngày tuổi  

6002 
TCCS 

6002:2023/CAR 

Giấy chứng 

nhận Số:  

VICB 2145.10 

-A1-R2 

Quyết định Số 

: 11127/QĐ-

VICB 

2 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh đặc 

biệt cho heo con từ 7 ngày đến 

sau cai sữa 2 tuần  

6012 
TCCS 

6012:2023/CAR 

3 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh đặc 

biệt cho heo con từ 8 kg đến 15 

kg 

6022 
TCCS 

6022:2023/CAR 

4 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo từ 15 kg đến 25 kg  
6032 

TCCS 

6032:2023/CAR 

5 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo thịt từ 20 kg đến 50 kg 
6042 

TCCS 

6042:2023/CAR 

6 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo thịt từ 50 kg đến 100 kg 
6052 

TCCS 

6052:2023/CAR 

7 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo cái hậu bị từ 50 kg đến 90 kg 
6062 

TCCS 

6062:2023/CAR 

8 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 

hoàn chỉnh cho heo nái hậu bị từ 

90 kg đến phối giống 

6072 
TCCS 

6072:2023/CAR 

9 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo nái cao sản mang thai 
6082 

TCCS 

6082:2023/CAR 

10 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo nái cao sản nuôi con  
6092 

TCCS 

6092:2023/CAR 

11 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh đặc 

biệt  cho heo từ 8kg đến 15 kg  
6122 

TCCS 

6122:2023/CAR 

12 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo từ 15 kg đến 25 kg 
6132 

TCCS 

6132:2023/CAR 

13 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo thịt từ 20 kg đến 50 kg  
6142 

TCCS 

6142:2023/CAR 

14 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo thịt từ 50 kg đến xuất chuồng 
6152 

TCCS 

6152:2023/CAR 

15 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo nái mang thai 
6182 

TCCS 

6182:2023/CAR 

16 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo nái nuôi con  
6192 

TCCS 

6192:2023/CAR 
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STT Tên thức ăn chăn nuôi 

Ký 

mã 

hiệu  
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Căn cứ chứng 

nhận hợp quy 

17 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo từ 15 kg đến 25 kg 
6332 

TCCS 

6332:2023/CAR 

18 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo thịt từ 20 kg đến 40 kg 
6342 

TCCS 

6342:2023/CAR 

19 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo thịt từ 40 kg đến 70 kg  
6352 

TCCS 

6352:2023/CAR 

20 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo nái mang thai 
6382 

TCCS 

6382:2023/CAR 

21 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh đặc 

biệt  cho heo từ 15 kg đến 25 kg 

1832-

IP 

TCCS 1832-

IP:2023/CAR 

22 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

gà thịt từ 1 đến 10 ngày tuổi 

6501;  

6502 

TCCS 

6502:2023/CAR 

23 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

gà thịt từ 11 đến 21 ngày tuổi 
6512 

TCCS 

6512:2023/CAR 

24 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh  

cho gà thịt từ 22 ngày tuổi đến 

xuất chuồng 

6522 
TCCS 

6522:2023/CAR 

25 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

gà thịt từ 1 đến 10 ngày tuổi 

6531; 

6532 

TCCS 

6532:2023/CAR 

26 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

gà thịt từ 11 đến 21 ngày tuổi 
6542 

TCCS 

6542:2023/CAR 

27 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh  

cho gà thịt từ 22 ngày tuổi đến 

xuất chuồng 

6552 
TCCS 

6552:2023/CAR 

28 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

gà ta, gà lông màu từ 01 ngày 

tuổi đến xuất chuồng. 

6561: 

6562 

TCCS 

6562:2023/CAR 

29 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 

 cho gà đẻ trứng từ 18 tuần tuổi 

trở lên 

6752; 

6751; 

6750. 

TCCS 

6752:2023/CAR 

30 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 

 cho gà đẻ trứng từ 20 tuần 

tuổi trở lên 

6762; 

6761; 

6760. 

TCCS 

6762:2023/CAR 

31 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh  

cho ngan và vịt đẻ từ 18 tuần tuổi 

trở lên 

6852 
TCCS 

6852:2023/CAR 

32 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 

 cho ngan và vịt đẻ từ 20 tuần 

tuổi trở lên 

6862 
TCCS 

6862:2023/CAR 

33 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao 

cấp cho ngan và vịt con từ 1 đến 

21 ngày tuổi  

6902 
TCCS 

6902:2023/CAR 

34 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao 

cấp cho ngan và vịt thịt từ 22 

ngày tuổi đến xuất chuồng 

6912 
TCCS 

6912:2023/CAR 

35 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh  

cho ngan và vịt thịt từ 1 đến 21 

ngày tuổi 

6962 
TCCS 

6962:2023/CAR 
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STT Tên thức ăn chăn nuôi 

Ký 

mã 

hiệu  

Số hiệu tiêu 

chuẩn công bố 

Căn cứ chứng 

nhận hợp quy 

36 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

ngan và vịt thịt từ 22 ngày tuổi 

trở lên 

6972 
TCCS 

6972:2023/CAR 

37 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo từ 15 kg đến 25 kg 
6232 

TCCS 

6232:2023/CAR 

38 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo thịt từ 20 kg đến 40 kg 
6242 

TCCS 

6242:2023/CAR 

39 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho 

heo thịt từ 40 kg đến xuất chuồng 
6252 

TCCS 

6252:2023/CAR 

40 

Thức ăn hỗn hợp  

hoàn chỉnh cho heo nái  

mang thai 

6282 
TCCS 

6282:2023/CAR 
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